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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Thị trường có khả năng tiếp tục điều chỉnh trong các phiên tiếp theo. Do vậy, nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận,
bảo vệ thành quả thời gian vừa qua đối với các cổ phiếu có lợi nhuận tốt.

Về tổng quan, thị trường sau khi điều chỉnh xong vẫn tiếp tục đi lên tới các vùng trên cao (như đã phân tích ở báo cáo
tháng 6). Do đó, nhà đầu tư chưa có vị thế trong thời gian qua chú ý tới cổ phiếu có đầy đủ tiêu chí về mặt kỹ thuật và
dòng tiền mạnh để chuẩn bị cho nhịp đầu tư tiếp theo.

Mốc hỗ trợ gần nhất của nhịp phục hồi này tại 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1140 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 18/06/2024
VNINDEX

1,274.77 -0.40%

HNX

243.16 -0.33%

UPCOM

98.09 +0.04%

DOW JONES

38,778.10 +0.49%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Điều chỉnh tiếp diễn”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -5.14 điểm (-0.4%) về mức 1274.77 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE
đạt 22.99 nghìn tỷ đồng, giảm -21.6% so với phiên trước. Chỉ số VN30 giảm -6.76 điểm (-0.51%) về mức 1309.7 điểm với
8 mã tăng, 20 mã giảm và 2 mã tham chiếu.

Đà giảm tiếp diễn đánh mất đường hỗ trợ MA20 ngày sau lực bán lớn của phiên 14/06. Thống kê cho thấy nhóm giảm
điểm ảnh hưởng đến VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó ghi nhận Ngân hàng với lực bán
mạnh (-0.59%). Các nhóm thuộc VNMID cũng trượt điểm như CNTT (-1.78%), Bán lẻ (-1.05%), Dịch vụ tài chính (-0.62%).
Ngược lại, nhóm tăng điểm tốt tập trung ở Tài nguyên cơ bản (+1.25%) sau thông tin tích cực về việc điêù tra chống phá
giá thép và tôn mạ, Du lịch (+1.23%). Một số các cổ phiếu có diễn biến nổi bật: HSG, SMC tăng trần, VOS (+6.54%), EVF
(+5.07%), HAH (+4.58%).

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (-0.4%), HNX-Index (-0.33%), UPCOM-Index (+0.04%), VN30
(-0.51%), HNX30 (-0.43%), VNMID (-0.23%), VNSML (-0.01%), VNDIAMOND (-0.48%), VNFINLEAD (-0.39%), VNCOND
(-0.92%), VNCONS (-0.92%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm HPG (+0.55 điểm), HVN (+0.43 điểm), GVR (+0.34 điểm) trong khi đó các
cổ phiếu kéo giảm điểm thị trường gồm BID (-1.38 điểm), GAS (-0.78 điểm), FPT (-0.78 điểm).

Khối ngoại bán ròng -791 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng gồm HPG (-147.42 tỷ), FPT (-111.06 tỷ),
VHM (-101.83 tỷ). Các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng gồm HSG (+107.02 tỷ), SAB (+89.94 tỷ), NKG (+45.04 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
 

Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S


 Nhập khẩu thép từ Trung Quốc cao kỷ lục, đà phục hồi ngành thép trong nước vẫn chưa chắc chắn 1
 Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI tăng thêm 25 tỷ USD 2
 Giá xuất khẩu clinker và xi măng sụt giảm thê thảm 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

20/06/2024: Đáo hạn HĐTL tháng 6
21/06/2024: Quỹ FTSE và Vaneck thực hiện cơ cấu danh mục
28/06/2024: Công bố số liệu kinh tế Việt Nam Quý II và 6 tháng

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 25,450.00 0.06% 0.12% 0.32%
USD/JPY 157.37 0.15% 1.09% 2.03%
GBP/USD 1.27 -0.78% -0.78% 0.79%
EUR/USD 1.07 0.00% -1.83% -0.93%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Gỗ 504.15 1.72% -1.26% -6.90%
Đồng 4.50 0.45% -3.85% -2.60%
Quặng sắt 107.33 0.20% -1.08% -9.07%
Bạc 29.49 -0.20% 1.13% 8.22%
Vàng 2,320.06 -0.52% 1.18% 0.22%
Thép cuộn cán nóng 726.01 -1.22% -0.27% -7.51%
Thép 3,409.00 -1.33% -1.62% -4.00%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Lợn hơi 95.40 1.87% 3.10% -2.83%
Cà phê 226.07 0.01% 0.55% 14.18%
Đường 18.96 -2.02% 0.00% -2.97%
Cao su 172.30 -2.77% -4.17% 6.62%
Lúa mì 591.00 -3.55% -5.82% -8.05%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 84.50 2.28% 6.13% 1.61%
Khí tự nhiên 2.79 -3.13% -4.45% 26.24%
Than 135.50 0.26% 1.88% -7.57%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 18,068.21 0.37% -2.64% -1.96%
Dow Jones 38,778.10 0.49% -0.05% -0.19%
FTSE 100 8,142.15 -0.06% -1.25% -0.87%
Nikkei 225 38,102.44 -1.83% -1.50% -1.89%
S&P 500 5,473.23 0.77% 2.36% 5.65%

17/06/2024

<=
-7%

-7 ~
-5%

-5 ~
-3%

-3 ~
-1%

-1 ~
0%

0% 0 ~
1%

1 ~
3%

3 ~
5%

5 ~
7%

>=7%

6 3

26

152

115

59 62
70

23
10 8

1. Độ rộng thị trường

-2% 0% 2% 4% 6% 8%

Viễn thông
Nguyên vật liệu

Dịch vụ Tiêu dùng
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Tiện ích Cộng đồng

Tài chính
Ngân hàng

Dầu khí
Hàng Tiêu dùng

Công nghệ Thông tin

7.57%

-0.08%

-0.59%

0.05%

-0.41%

0.03%

-0.52%

-0.75%

0.95%

-0.74%

-1.78%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/06/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

HPG HVN GVR HSG SSB MBB POW VHM EVF CTR BCM VIB HDB MWG TCB VCB MSN GAS FPT BID

-1.25

0.24 0.23 0.18

-0.56

0.09 0.08

0.41

-0.21 -0.25 -0.26 -0.32

-0.71

0.51

0.11 0.10
0.32

-0.39
-0.50

-0.71

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06

-193

436

-222

170

-15

70

-288

419

293

25

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

04/06 05/06 06/06 07/06 10/06 11/06 12/06 13/06 14/06 17/06

-159

7

-803

-507

-1,325

-1,871

-537

-1,405

-585

-846

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

HSG 106,073 4,315,400

SAB 89,800 1,411,600

NKG 45,173 1,693,800

EVF 41,183 2,707,977

CTR 37,353 236,865

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

HDB -101,135 -4,303,936

VNM -101,588 -1,535,914

VHM -101,615 -2,671,432

FPT -110,976 -856,408

HPG -147,441 -4,991,587

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

TCB 78,458 1,546,600

FUEVFVND 75,417 2,316,200

MCH 32,269 149,000

KOS 28,587 709,500

SSI 24,805 691,200

Top 5 bán
 

GTGD ròng (triệu đồng) KLGD (CP)

HAH -57,311 -1,158,600

MBB -37,558 -1,620,901

MSN -38,489 -501,992

SAB -87,823 -1,371,100

VIB -45,931 -2,067,001

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,274.77 -0.40% -0.99% 2.09%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 22,967.58 -21.68% 28.91% 24.90%
HNX 243.16 -0.33% -0.75% 4.38%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,559.23 -27.10% 11.82% 18.24%
Upcom 98.09 0.04% -0.78% 7.67%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 1,248.43 -43.26% -19.84% 33.65%
P/E VNindex (x) 14.31 -0.35% -0.62% 2.65%
P/B VNindex (x) 1.77 0.00% -0.56% 2.31%

17/06/2024

NIKKEI 225

38,102.44 -1.83%

DAX

18,068.21 +0.37%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Trên biểu đồ ngày, VN-Index tiếp tục giao dịch giảm xuyên qua đường hỗ trợ MA20 ngày với lực bán chủ đạo từ phía cổ
phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm Ngân hàng. Tín hiệu phân kỳ đã xuất hiện trên chỉ báo MACD của biểu đồ, thanh
khoản giao dịch thấp hơn phiên trước tuy nhiên lực bán chủ động vẫn xuất hiện cục bộ trong phiên. Ngoài ra, nhóm cổ
phiếu ngành Tài nguyên cơ bản nổi bật như Thép có diễn biến khá tích cực khi phản ứng với thông tin về vụ việc chống
bán phá giá thép và tôn mạ.

Trên các biểu đồ khung nhỏ, VN-Index vận động dưới các đường trung bình trượt ngắn và trung hạn, trong đó MA10 đã
cắt xuống MA20 cho tín hiệu giảm tiếp diễn trong các phiên tới. Các chỉ báo kỹ thuật như MACD, Stoch, MFI,… đều trong
trạng thái suy yếu.

Xét về xu hướng chung, thị trường đã đánh mất mốc hỗ trợ động 1278 - 1285 điểm. Đà điều chỉnh có khả năng tiếp tục
tiếp diễn trong các phiên tới cho đến khi VN-Index tìm được điểm cân bằng. Mốc hỗ trợ ngắn hạn của xu hướng tăng ở
vùng 1252 - 1264 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ ngày của VN-Index tại mốc: 1178 - 1185 điểm.

Hỗ trợ xu hướng tăng trên biểu đồ tuần của VN-Index tại mốc: 1080 - 1130 điểm.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Bản tin Tiêu điểm ngành (14/06/2024)
 Báo cáo chiến lược tháng 06/2024 – Triển vọng tích cực
 Báo cáo ĐHĐCĐ - PVS

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POW 1.45%
HPG 1.20%
GVR 1.06%
MBB 0.65%
SAB 0.32%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SGR 16.67%
CTR 16.31%
VPS 13.74%
HAH 13.45%
VDP 12.15%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HSG 6.79%
BIC 5.19%
EVF 5.07%
ACG 4.65%
NKG 4.28%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VOS 75.34%
PAC 64.92%
SGR 49.88%
CMG 40.14%
CCL 37.37%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -2.34%
MSN -2.31%
BID -2.11%
VIB -2.00%
GAS -1.77%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EVG -6.88%
PMG -6.76%
QCG -6.74%
TCR -6.60%
CCI -4.58%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

FPT 5.03%
VPB 4.17%
MBB 3.56%
TPB 2.49%
SSI 1.27%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

QCG -12.33%
TNC -11.49%
ADS -10.23%
VIP -9.79%
NHH -9.07%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

ACG 18.00%
VTP 9.21%
HVN 8.28%
HSG 7.02%
HT1 6.72%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

TNC -24.59%
FTS -22.88%
QCG -22.19%
TNA -17.13%
VNS -16.15%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

POW 25.68%
FPT 13.59%
SAB 10.23%
STB 7.77%
HPG 7.45%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

HVN 53.55%
LPB 33.33%
ACG 33.16%
PSH 27.31%
HSG 22.68%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

SAB -6.33%
VRE -4.73%
GVR -4.71%
BVH -4.53%
NVL -4.41%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

HPX -4.62%
SAM -4.13%
PGD -3.61%
SIP -2.83%
PHR -2.62%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VJC -11.64%
VRE -9.42%
BID -7.00%
VHM -6.70%
VIC -6.67%

Top 5 mã giảm giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

APH -13.74%
PSH -12.94%
SAM -8.99%
HPX -8.82%
KDC -8.68%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SJS -9.78%
STG -8.88%
KDC -5.51%
VND -4.90%
DXG -4.71%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

NVT 6.90%
DTL 6.88%
SMC 6.76%
VOS 6.54%
SGR 6.21%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Xuất khẩu gạo của Pakistan đạt kỷ lục sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ
 Thị trường xem tín hiệu của BOJ là mềm mỏng, đồng yên Nhật tiếp tục đuối
 Thâm hụt ngân sách Mỹ đã chạm mốc 1.200 tỷ USD

https://vietnambiz.vn/nhap-khau-thep-tu-trung-quoc-cao-ky-luc-da-phuc-hoi-nganh-thep-trong-nuoc-van-chua-chac-chan-2024617145130199.htm
https://baodautu.vn/xuat-nhap-khau-cua-doanh-nghiep-fdi-tang-them-25-ty-usd-d217837.html
https://baodautu.vn/gia-xuat-khau-clinker-va-xi-mang-sut-giam-the-tham-d217829.html
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240614.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/202406-BCCL-thang-6.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/06/PVS_240617_BC-DHCD-1.pdf
https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/xuat-khau-gao-cua-pakistan-dat-ky-luc-sau-lenh-cam-xuat-khau-cua-an-do-post347513.html
https://vneconomy.vn/thi-truong-xem-tin-hieu-cua-boj-la-mem-mong-dong-yen-nhat-tiep-tuc-duoi.htm
https://baodautu.vn/tham-hut-ngan-sach-my-da-cham-moc-1200-ty-usd-d217782.html

